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Tổng số 835 4 36 145 496 154 0 0
Cơ sở II 118 0 2 12 55 49 0 0
Khoa  cơ khí 90 1 7 18 49 15 0 0
Khoa công trình 227 2 11 50 146 18 0 0
Khoa Công nghệ thông tin 27 0 1 5 17 4 0 0
Khoa Vận tải - Kinh tế 88 1 6 13 56 12 0 0
Khoa Điện - Điện tử 62 0 2 12 40 8 0 0
Khoa Khoa học cơ bản 92 0 3 16 60 13 0 0
Khoa Lý luận chính trị 30 0 0 6 24 0 0 0
Bộ môn Giáo dục thể chất 14 0 0 0 4 10 0 0
Thiết kế máy 8 0 0 2 6 0 0 0
Máy xây dựng 18 0 3 3 12 0 0 0
Kỹ thuật nhiệt 7 0 0 2 4 1 0 0
Kỹ thuật máy 12 0 0 5 6 1 0 0
Động cơ đốt trong 9 0 1 1 1 6 0 0
Đầu máy toa xe 11 1 1 2 5 2 0 0
Công nghệ GT 7 0 0 0 5 2 0 0
Cơ khí ô tô 18 0 2 3 10 3 0 0
Tự động hoá TKCĐ 10 0 0 1 9 0 0 0
Trắc địa 12 0 1 2 8 1 0 0
Thuỷ lực - Thuỷ văn 11 0 0 2 9 0 0 0
Sức bền vật liệu 13 0 1 2 6 4 0 0
Kết cấu 21 0 0 2 18 1 0 0
Đường sắt 15 0 1 5 9 0 0 0
Đường ô tô SB 17 1 0 5 10 1 0 0
Đường bộ 31 0 3 7 19 2 0 0
Địa kỹ thuật 21 0 0 3 17 1 0 0
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TT Nội dung Tổng số

Chia theo trình độ đào tạo



DA&QLDA 12 0 1 0 8 3 0 0
CTGTTP&CTT 0
CTGTCC&MT 12 0 1 2 9 0 0 0
CTGTP&CTT 19 1 1 9 6 2 0 0
Cầu hầm 33 0 2 10 18 3 0 0
Mạng & các HTTT 11 0 0 2 8 1 0 0
Khoa học máy tính 9 0 1 1 5 2 0 0
Công nghệ phần mềm 7 0 0 2 4 1 0 0
Vận tải đường bộ TP 10 0 1 2 7 0 0 0
Quản trị KD 11 0 1 2 8 0 0 0
Kinh tế vận tải & Du lịch 7 0 0 2 5 0 0 0
Kinh tế bưu chính VT 9 0 1 1 6 1 0 0
Kinh tế xây dựng 14 0 1 1 10 2 0 0
Kinh tế vận tải sắt 10 1 1 3 4 1 0 0
Kinh tế vận tải 17 0 0 2 9 6 0 0
Cơ sở kinh tế &QL 10 0 1 0 7 2 0 0
Tín hiệu giao thông 7 0 1 2 4 0 0 0
Kỹ thuật viễn thông 14 0 0 3 8 3 0 0
Kỹ thuật thông tin 8 0 0 0 6 2 0 0
Kỹ thuật Điện tử 12 0 1 3 7 1 0 0
Kỹ thuật điện 10 0 0 1 8 1 0 0
Điều khiển học 11 0 0 3 7 1 0 0
Vật lý 10 0 1 3 5 1 0 0
Nga - Pháp 6 0 0 0 5 1 0 0
Hoá học 8 0 0 4 3 1 0 0
Hình hoạ - Vẽ kỹ thuật 11 0 0 0 9 2 0 0
Giải tích 14 0 2 3 5 4 0 0
Đại số XSTK 10 0 0 4 6 0 0 0
Cơ lý thuyết 9 0 0 1 7 1 0 0
Anh văn 24 0 0 1 20 3 0 0
Tư tưởng Hồ Chí Minh 5 0 0 1 4 0 0 0

Những nguyên lý cơ bản của 
CN Mác-Lê 18 0 0 3 15 0 0 0

Đường lối cách mạng 7 0 0 2 5 0 0 0
Viện Môi trường & ATGT 17 0 1 1 10 5 0 0
Viện Quy hoạch & QLGTVT 10 0 1 3 6 0 0 0
Viện Kỹ thuật xây dựng 44 0 2 9 21 12 0 0
Trung tâm KHCN GTVT 9 0 0 0 5 4 0 0
Trung tâm ĐTTH & CGCN 7 0 0 0 3 4 0 0
Kỹ thuật môi trường 9 0 1 0 6 2 0 0
Kỹ thuật ATGT 8 0 0 1 4 3 0 0
QH&QLGTVT 11 0 1 3 6 1 0 0
Vật liệu xây dựng 14 0 0 4 5 5 0 0



KTHTĐT 12 0 1 1 7 3 0 0
Kết cấu xây dựng 18 0 1 4 9 4 0 0
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